PHỤ LỤC DANH MỤC
Gói thầu Mua sắm đồ vải phục vụ chuyên môn năm 2023-2024
 (Kèm Thư mời báo giá ngày 20/3/2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa
tỉnh Bắc Ninh)
	TT 
	Tên hàng hóa 
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đvt
	Số lượng

	1
	Áo bọc bình oxy
	Chất liệu vải thô; thành phần: 63,3% Polyester, 36,7% visco
Màu trắng
Kích thước: cao 0,85 m, chu vi 0,46 m
	Chiếc
	51

	2
	Áo choàng dài xanh liền khẩu trang (áo phòng mổ)
	Chất liệu: Vải kaki 100% bông, kiểu dệt vân chéo 3/1
Màu sắc: màu xanh két
Vải nhuộm hoàn nguyên.
Quy cách: Theo quy định tại Thông tư 45 của Bộ Y tế.
Thêu logo theo yêu cầu
	Chiếc
	543

	3
	Áo sản phụ số 3,4,5
	Chất liệu vải thô; thành phần: 89,2 % Polyester, 10,8 % Bông. Kiểu dệt: Vân điểm
Màu sắc: hồng chấm bi trắng
Vải nhuộm hoàn nguyên.
Quy cách: Theo quy định tại Thông tư 45 của Bộ Y tế.
Thêu logo theo yêu cầu
	Chiếc
	100

	4
	Áo người nhà bệnh nhân hậu phẫu
	Chất liệu vải thô; màu vàng nhạt
Vải nhuộm hoàn nguyên.
Quy cách: Theo quy định tại Thông tư 45 của Bộ Y tế.
Thêu logo theo yêu cầu
	Chiếc
	350

	5
	Áo người nhà người bệnh
	Chất liệu vải thô; kẻ xanh ô vuông sọc trắng
Vải nhuộm hoàn nguyên.
Quy cách: Theo quy định tại Thông tư 45 của Bộ Y tế.
Thêu logo theo yêu cầu
	Chiếc
	2000

	6
	Chân váy sản phụ
	Chất liệu vải thô; thành phần 10,8 % Bông, 89,2% Polyester
Màu sắc: Cùng màu với áo sản phụ, hồng chấm bi trắng.
Vải nhuộm hoàn nguyên.
Quy cách: Theo quy định tại Thông tư 45 của Bộ Y tế.
	Chiếc
	250

	7
	Chăn len
	Sợi len sợi tổng hợp, 300 gram/m². Kích thước: (1,5 x 2) m
Màu sắc: phối từ 1 đến 2 màu trầm.
	Chiếc
	1500

	8
	Chăn mùa đông
	Vỏ vải thô, 65/35 - 65% Polyester 35% cotton/Visco, ruột bằng bông nhân tạo, 250 gram/m².
Kích thước:  (2,2 x 2,0) m.
	Chiếc
	40

	9
	Ga chun trải giường
	Chất liệu vải thô; thành phần 63,3% Polyester, 36,7 % visco
Hàng nhà máy loại 1. Màu sắc: Màu trắng.
	Chiếc
	2000


	10
	Giải rút loại 1,5 m
	Vải sợi tổng hợp, 65/35 - 65% Polyester 35% cotton/Visco.
Xuất xứ: Việt Nam
	Chiếc
	7000

	11
	Khăn bông
	Vải sợi cotton 100%.
Kích thước (140x70) cm.
	Chiếc
	20

	12
	Khăn lau tay màu trắng
	Chất liệu: Khăn bông được dệt 100% từ sợi cotton nguyên chất.
	Chiếc
	12796

	13 
	Khăn trải bàn
	Chất liệu vải thô. Thành phần 65/35 - 65% Polyester 35% cotton/Visco.
Kích thước: (1,8 x 2,2) m.
	Chiếc
	35

	14
	Màn bệnh nhân
	Chất liệu vải: Vi sợi Polyester.
Màu sắc: Màu trắng/ màu xanh
Kích thước: (1 x 1.9 x 1.55) m
	Chiếc
	700

	15
	Quần áo công tác của nhân viên y tế
	Chất liệu vải: Vải Oxford. Thành phần 35,6 % Bông, 64,4% Polyester loại I, kiểu dệt vân điểm, màu trắng.
Quy cách theo Thông tư 45 của Bộ y tế.
Thêu logo theo yêu cầu.
	Bộ
	2000

	16
	Quần áo khu vực phẫu thuật, gây mê hồi sức
	Chất liệu vải: vải thô, thành phần 10% bông, 90% Polyester, kiểu dệt vân điểm, màu xanh lá. Vải nhuộm hoàn nguyên.
Quy cách theo Thông tư 45 của Bộ y tế.
Thêu logo theo yêu cầu.
	Bộ
	320

	17
	Quần áo của nhân viên hành chính, tiếp đón, thu ngân
	Chất liệu vải: Vải Oxford. Thành phần 35,6 % Bông, 64,4% Polyester loại I, kiểu dệt vân điểm, áo màu sáng, quần/chân váy màu sẫm.
Quy cách theo Thông tư 45 của Bộ y tế. 
Thêu logo theo yêu cầu.
	Bộ
	140

	18
	Quần áo của hộ lý, y công, nhân viên giặt là
	Chất liệu vải: Vải Oxford. Thành phần 35,6 % Bông, 64,4% Polyester loại I, kiểu dệt vân điểm, màu xanh hòa bình. Vải nhuộm hoàn nguyên.
Quy cách theo Thông tư 45 của Bộ y tế.
Thêu logo theo yêu cầu.
	Bộ
	52

	19
	Quần áo bảo hộ công nhân điện nước
	Chất liệu: Vải Cotton gabardine hoặc kaki, kiểu dệt vân điểm, màu xanh đen. Vải nhuộm hoàn nguyên.
Quy cách theo Thông tư 45 của Bộ y tế.
Thêu logo theo yêu cầu.
	Bộ
	38

	20
	Quần áo bệnh nhân số 3,4,5
	Chất liệu vải: kate 100% Polyester; kiểu dệt: Vân điểm.
Quy cách theo Thông tư 45 của Bộ y tế.
Thêu logo theo yêu cầu.
	Bộ
	1500

	21
	Quần áo bệnh nhân khoa Truyền nhiễm
	Chất liệu vải: kate 100% Polyester; kiểu dệt: Vân điểm.
Quy cách theo Thông tư 45 của Bộ y tế.
Thêu logo theo yêu cầu.
	Bộ
	300

	22
	Quần áo bệnh nhân 5 tuổi
	Chất liệu vải: kate 100% Polyester; kiểu dệt: Vân điểm.
Quy cách theo Thông tư 45 của Bộ y tế
Thêu logo theo yêu cầu.
	Bộ
	100

	23
	Quần áo bệnh nhân 10 tuổi
	Chất liệu vải: kate 100% Polyester; kiểu dệt: Vân điểm.
Quy cách theo Thông tư 45 của Bộ y tế.
Thêu logo theo yêu cầu.
	Bộ
	100

	24
	Quần áo bệnh nhân 15 tuổi
	Chất liệu vải: kate 100% Polyester; kiểu dệt: Vân điểm.
Quy cách theo Thông tư 45 của Bộ y tế
Thêu logo theo yêu cầu.
	Bộ
	100

	25
	Quần đục lỗ để nội soi
	Chất liệu vải: kate 100% Polyester, kẻ sọc xanh trắng, kiểu dệt: Vân điểm. Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau. Có lỗ sau kích thước 10cm.
	Chiếc
	80

	26
	Quần xẻ ống bên trái
	Chất liệu vải: kate 100% Polyester, kẻ sọc xanh trắng, kiểu dệt: Vân điểm. Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau, xẻ ống.
	Chiếc
	50

	27
	Rèm cửa khung hợp kim
	Vải thô cản sáng (màu vàng, 100% polyeter, 300 gram/m², suốt hợp kim nhôm (đường kính 30 mm).
Kích thước: (1,9 x 1,8) m.
	Bộ
	15

	28
	Săng 1 lớp có lỗ khổ (0,6 x 0,6) m
	Chất liệu: Vải kaki 100% Bông.
Màu sắc: màu xanh két/trắng
Vải nhuộm hoàn nguyên
Kích thước săng (0,6x0,6)m; kích thước lỗ 15cm
	Chiếc
	2075

	29
	Săng 1 lớp không lỗ khổ (0,6 x 0,6) m
	Chất liệu Vải kaki 100% Bông.
Màu sắc: màu xanh két/trắng
Kích thước: (0,6 x 0,6) m
Vải nhuộm hoàn nguyên
	Chiếc
	132

	30
	Săng 2 lớp khổ (0,8 x 0,8) m
	Chất liệu: Vải kaki 100% Bông.
Màu sắc: màu xanh két/trắng
Kích thước: (0,8 x 0,8) m
Vải nhuộm hoàn nguyên
	Chiếc
	175

	31
	Săng 2 lớp khổ (1,1 x 1,1) m
	Chất liệu: Vải kaki 100% Bông.
Màu sắc: màu xanh két/trắng
Kích thước: (1,1 x 1,1) m
Vải nhuộm hoàn nguyên
	Chiếc
	1290

	32
	Săng 2 lớp khổ (1,3 x 1,3) m
	Chất liệu: Vải kaki 100% Bông.
Màu sắc: màu xanh két/trắng
Kích thước: (1,3 x 1,3) m
Vải nhuộm hoàn nguyên
	Chiếc
	1260

	33
	Tạp dề màu xanh
	Chất liệu: Vải kaki 100% Bông.
Màu sắc: màu xanh két
Vải nhuộm hoàn nguyên
	Chiếc
	286

	34
	Toan mổ màu xanh
	Chất liệu: Vải kaki 100% Bông.
Màu sắc: màu xanh két
Vải nhuộm hoàn nguyên
	Chiếc
	4280

	35
	Toan trải bàn mổ
	Chất liệu: Vải kaki 100% Bông.
Màu sắc: màu xanh két/trắng
Kích thước: (1 x 2,2) m
Vải nhuộm hoàn nguyên
	Chiếc
	600


(Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 20/3/2023)
	CÔNG TY…………….
Đc:…………………….
Email:…………………
Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
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	Tên hàng hóa
	Mã ký hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật
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	Số lượng
	Đơn giá (VNĐ)
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Bằng chữ: ............................................. ./.
	Ghi chú:
- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thê;
- Chất lượng hàng hóa mới 100%.
- Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.
- Hiệu lực báo giá: 120 ngày kể từ ngày ký.
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2023
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

